
Yêu cầu về Tin học

Trình 

độ
Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tổng số 20

I
Phòng 

Kế hoạch tổng hợp
3

1 Văn Phòng Trung tâm 1 Văn thư viên 02.007
Đại học 

trở lên

Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ 

học; Lưu trữ học và quản trị 

văn phòng 

Trường hợp tốt nghiệp Đại 

học chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn thư 

do cơ sở đào tạo có thẩm 

quyền cấp hoặc có bằng 

tốt nghiệp cao đẳng, trung 

cấp ngành hoặc chuyên 

ngành văn thư hành chính, 

văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Văn thư 

viên

2 Văn Phòng Trung tâm 1 Kế toán viên 06.031
Đại học 

trở lên

Kế toán,  Kiểm toán, Tài 

chính
Loại Giỏi trở lên Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Kế toán 

viên

3 Văn Phòng Trung tâm 1
Chuyên viên 

tổng hợp
01.003

Đại học 

trở lên

Luật, Hành chính, Quản lý 

nhà nước, Quản lý công, 

Quản trị nhân lực, Chính 

sách công, Khoa học quản 

lý, Y học, Kinh tế, Tài 

chính, Kế toán và một số 

ngành/chuyên ngành khác 

phù hợp với VTVL.

Loại Khá trở lên Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Chuyên 

viên

Tên vị trí 

việc làm

BIỂU TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

(Kèm theo Thông báo số 266/TB-KDYT ngày 10/10/2024 của Trung tâm KDYT quốc tế)

Yêu cầu về Ngoại ngữ
STT

Khoa, phòng, 

tổ Kiểm dịch Y tế

Lĩnh vực 

dự thi

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Phụ lục 01



Yêu cầu về Tin học

Trình 

độ
Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tên vị trí 

việc làm

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Yêu cầu về Ngoại ngữ
STT

Khoa, phòng, 

tổ Kiểm dịch Y tế

Lĩnh vực 

dự thi

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

II Khoa Kiểm dịch y tế 6

1
Tổ Kiểm dịch Y tế cửa 

khẩu Bắc Luân 1
1

Bác sĩ Y học 

Dự phòng 

hạng III

V.08.02.06
Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

chuyên ngành y học dự 

phòng 

Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Bác sĩ Y 

học

 Dự phòng 

hạng III

2
Tổ Kiểm dịch Y tế cửa 

khẩu Bắc Phong Sinh
1

Bác sĩ Y học 

Dự phòng 

hạng III

V.08.02.06
Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

chuyên ngành y học dự 

phòng 

Loại Khá trở lên Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Bác sĩ Y 

học

 Dự phòng 

hạng III

3
Tổ Kiểm dịch Y tế cửa 

khẩu Bắc Luân 2
1

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Đại học 

trở lên

Bác sĩ nhóm ngành Y học 

(trừ ngành Y học dự phòng)
Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Bác sĩ 

hạng III

4
Tổ Kiểm dịch Y tế cửa 

khẩu Hoành Mô
1

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Đại học 

trở lên

Bác sĩ nhóm ngành Y học 

(trừ ngành Y học dự phòng)
Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Bác sĩ 

hạng III

5
Tổ Kiểm dịch Y tế cảng 

Vạn Gia
1

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Đại học 

trở lên

Bác sĩ nhóm ngành Y học 

(trừ ngành Y học dự phòng)
Loại Khá trở lên Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Bác sĩ 

hạng III

6
Tổ Kiểm dịch Y tế cửa 

khẩu Bắc Luân 2
1

Bác sĩ Y học 

Dự phòng 

hạng III

V.08.02.06
Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

chuyên ngành y học dự 

phòng 

Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Bác sĩ Y 

học

 Dự phòng 

hạng III



Yêu cầu về Tin học

Trình 

độ
Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tên vị trí 

việc làm

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Yêu cầu về Ngoại ngữ
STT

Khoa, phòng, 

tổ Kiểm dịch Y tế

Lĩnh vực 

dự thi

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

III Khoa Xử lý Y tế 6

1
Tổ Kiểm dịch Y tế cửa 

khẩu Bắc Luân 1
1

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

Đại học 

trở lên
Điều dưỡng Loại Khá trở lên Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Điều 

dưỡng 

hạng III

2
Tổ Kiểm dịch Y tế cửa 

khẩu Hoành Mô
1

Bác sĩ Y học 

Dự phòng 

hạng III

V.08.02.06
Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

chuyên ngành y học dự 

phòng 

Loại Khá trở lên Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Bác sĩ Y 

học

 Dự phòng 

hạng III

3 Văn Phòng Trung tâm 1

Y tế công 

cộng hạng 

III

V.08.04.10
Đại học 

trở lên

Y tế công cộng, Quản lý y 

tế; bác sĩ nhóm ngành Y học 

(trừ ngành Y học cổ truyền) 

Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Y tế công 

cộng hạng 

III

4
Tổ Kiểm dịch Y tế cảng 

Vạn Gia
1

Y tế công 

cộng hạng 

III

V.08.04.10
Đại học 

trở lên

Y tế công cộng, Quản lý y 

tế; bác sĩ nhóm ngành Y học 

(trừ ngành Y học cổ truyền) 

Loại Khá trở lên Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Y tế công 

cộng hạng 

III

5
Tổ Kiểm dịch Y tế cửa 

khẩu Bắc Phong Sinh
1

Y tế công 

cộng hạng 

III

V.08.04.10
Đại học 

trở lên

Y tế công cộng, Quản lý y 

tế; bác sĩ nhóm ngành Y học 

(trừ ngành Y học cổ truyền) 

Loại Khá trở lên Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Y tế công 

cộng hạng 

III

6
Tổ Kiểm dịch Y tế cửa 

khẩu Bắc Luân 2
1

Y tế công 

cộng hạng 

III

V.08.04.10
Đại học 

trở lên

Y tế công cộng, Quản lý y 

tế; bác sĩ nhóm ngành Y học 

(trừ ngành Y học cổ truyền) 

Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Y tế công 

cộng hạng 

III



Yêu cầu về Tin học

Trình 

độ
Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tên vị trí 

việc làm

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Yêu cầu về Ngoại ngữ
STT

Khoa, phòng, 

tổ Kiểm dịch Y tế

Lĩnh vực 

dự thi

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

IV
Khoa Xét nghiệm và 

Quản lý sức khỏe
5

1
Tổ Kiểm dịch Y tế cửa 

khẩu Bắc Luân 1
1

Bác sĩ Y học 

Dự phòng 

hạng III

V.08.02.06
Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

chuyên ngành y học dự 

phòng 

Loại Khá trở lên Trung

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Bác sĩ Y 

học

 Dự phòng 

hạng III

2
Tổ Kiểm dịch Y tế cảng 

Cẩm Phả
1

Bác sĩ Y học 

Dự phòng 

hạng III

V.08.02.06
Đại học 

trở lên

Bác sĩ đa khoa hoặc Bác sĩ 

chuyên ngành y học dự 

phòng 

Loại Khá trở lên Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Bác sĩ Y 

học

 Dự phòng 

hạng III

3
Tổ Kiểm dịch Y tế cảng 

Hòn Gai
1

Y tế công 

cộng hạng 

III

V.08.04.10
Đại học 

trở lên

Y tế công cộng, Quản lý y 

tế; bác sĩ nhóm ngành Y học 

(trừ ngành Y học cổ truyền) 

Loại Khá trở lên Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Y tế công 

cộng hạng 

III

4
Tổ Kiểm dịch Y tế cửa 

khẩu Bắc Luân 2
1

Y tế công 

cộng hạng 

III

V.08.04.10
Đại học 

trở lên

Y tế công cộng, Quản lý y 

tế; bác sĩ nhóm ngành Y học 

(trừ ngành Y học cổ truyền) 

Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Y tế công 

cộng hạng 

III

5
Tổ Kiểm dịch Y tế lối mở 

KM3+4 Hải Yên
1

Kỹ sư

 hạng III
V.05.02.07

Đại học 

trở lên

Công nghệ sinh học, Công 

nghệ thực phẩm
Anh

Sử dụng trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại 

ngữ Việt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản

Kỹ sư 

hạng III


